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Phụ lục III

DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ MỨC HƯỞNG 

PHỤ CẤP ĐẶC THÙ THEO NGHỀ 
 (Kèm theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày    tháng     năm     của Chính phủ)


1. Các nghề, công việc thuộc danh mục công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (điều kiện lao động loại V, VI) được hưởng phụ cấp bằng 35% nhân với mức lương tối thiểu vùng.

2. Các nghề, công việc thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (điều kiện lao động loại IV) được hưởng phụ cấp bằng 20% nhân với mức lương tối thiểu vùng.
3. Ngoài danh mục công việc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bổ sung một số nghề, công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh được hưởng phụ cấp đặc thù theo nghề.
Cách tính: mức phụ cấp bằng 35% và 20% nhân với mức lương tối thiểu vùng, danh mục công việc được hưởng phụ cấp và mức hưởng cụ thể như sau:
	TT
	Công việc
	Mức hưởng

	I
	ĐÓNG, SỬA CHỮA TÀU

	1
	Lắp đặt, sửa chữa hệ thống vale (van) hầm tàu trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	35%

	2
	Sản xuất sơn phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	35%

	3
	Vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện (xe cẩu, xe nâng...) phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	35%

	4
	Nấu, đúc, rèn, nhiệt luyện các chi tiết trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	35%

	5
	Lắp đặt, sửa chữa khí tài, thiết bị điện tử, thiết bị thông tin trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	35%

	6
	Gia công, lắp đặt, sửa chữa vỏ tàu, nội thất tàu bằng vật liệu Composite trong đóng mới, sửa chữa tàu, xuồng quân sự 
	20%

	7
	Bọc cách nhiệt chống cháy, sơ chế tôn trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	20%

	8
	Vận hành máy cắt bằng dây CNC gia công vật liệu phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	20%

	9
	Tẩy, rửa làm sạch bề mặt (vỏ tàu, sàn tàu, hầm tàu), các chi tiết máy móc trong sửa chữa, đóng mới tàu quân sự
	20%

	10
	Thợ thử hầm tàu trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	20%

	11
	Thợ hàng hải, thợ đo lường trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	20%

	12
	Vận chuyển, bốc xếp vật tư, khí tài, trang thiết bị phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự
	20%

	II
	VŨ KHÍ ĐẠN DƯỢC

	1
	Nấu luyện chì phục vụ thử nghiệm ống nổ, kíp nổ
	35%

	2
	Vận hành máy Xray siêu âm vật liệu sản xuất chi tiết vũ khí, đạn dược, sản phẩm mật mã, thiết bị chuyên dụng cơ yếu, đóng mới và sửa chữa tàu quân sự
	35%

	3
	Thủ kho, thống kê, bảo quản, bốc xếp, vận chuyển  thuốc phóng, thuốc nổ và các sản phẩm trung gian, hỏa cụ
	35%

	4
	Vận hành nồi hơi, lò hơi phục vụ sản xuất, sửa chữa trang bị quân sự
	35%

	5
	Vận hành, sửa chữa máy tiện băng dài, máy rèn, máy khoan, máy doa sâu sản xuất nòng súng
	20%

	6
	Nấu nước tưới pha chế sút, dầu, mỡ phục vụ sản xuất chi tiết vũ khí đạn, hàng quân sự
	20%

	7
	Thợ cơ khí sản xuất các chi tiết phục vụ trang bị quân sự
	20%

	8
	Thợ Anod hóa nhôm trong sản xuất trang bị quân sự
	20%

	9
	Sản xuất, sửa chữa hòm sắt, hộp sắt đựng vũ khí, đạn dược, thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ, sản phẩm mật mã, thiết bị chuyên dụng cơ yếu
	20%

	10
	Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật, kiểm tra giám sát an toàn trong sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ và các sản phẩm trung gian
	20%

	11
	Sản xuất dây cáp điện bọc cao su phục vụ sản xuất  vũ khí, trang bị quân sự
	20%

	12
	Xử lý mặt ngoài, tẩy rửa các chi tiết sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ, hỏa thuật
	20%

	13
	Vận hành, sửa chữa máy kéo sợi, máy dệt phục vụ sản xuất nghi binh, nghi trang quân sự
	20%


